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Phần I. Tiếng Việt (2.0 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước phương án đúng mà em lựa chọn vào bài làm.

Câu 1: Thành ngữ “Nói một đằng làm một nẻo” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

	     A. Phương châm cách thức.
	C. Phương châm quan hệ.

	     B. Phương châm về chất.
	D. Phương châm lịch sự.


Câu 2: Câu thơ nào sau đây không mang hàm ý?
     A. Chỉ cần trong xe có một trái tim. (Phạm Tiến Duật)   

     B. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương. (Y Phương)

     C. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. (Viễn Phương)
     D. Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. (Viễn Phương)
Câu 3: Trong câu:“Mỗi đêm thanh cảnh vắng, tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ào ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là triệu bất tường.” (Phạm Đình Hổ) sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

	     A. Nhân hóa, so sánh.
	                  C. So sánh, ẩn dụ.

	     B. Liệt kê, so sánh.
	                  D. Nhân hóa, hoán dụ.


Câu 4: Câu thơ: "Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!" (Bằng Việt), xét theo mục đích nói là:

     A. Câu cảm thán.                                                      C. Câu trần thuật.                 
     B. Câu cầu khiến.                                                     D. Câu nghi vấn.

Câu 5: Câu văn: "Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ." (Lê Minh Khuê) có chứa thành phần gì?
     A. Thành phần tình thái.                                           C. Thành phần cảm thán.

     B. Thành phần phụ chú.                                            D. Thành phần gọi đáp.
Câu 6: Từ “nửa” trong hai câu thơ sau đây thuộc từ loại nào?

  “Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
                               Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.” (Nguyễn Du)

     A. Số từ.                    B. Lượng từ.                        C. Danh từ.                  D. Tính từ.
Câu 7: Các từ: Cầu truyền hình, thương hiệu, đường cao tốc, công viên nước được phát triển nghĩa bằng cách nào?

	A. Bằng phương thức ẩn dụ.

B. Bằng phương thức hoán dụ.
	             C. Bằng cách tạo từ ngữ mới.
             D. Bằng cách mượn tiếng nước ngoài.


Câu 8: Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn: Chiếc áo mẹ mua cho tôi vừa như in. là câu gì?
	    A. Câu đơn.                B. Câu ghép.
	C. Câu đặc biệt.            D. Câu rút gọn.


Phần II. Đọc – hiểu văn bản: (2.5 điểm)

Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu dưới đây: 
“ Các bậc phụ huynh kính mến,

Kì thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ dành được kết quả cao trong kì thi này.


Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kì thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán.


Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh.


Có người sẽ là một nhạc sĩ, người mà với họ, môn hóa học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều. 


Có người sẽ là một vận động viên, người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là môn Vật Lý, giống như vận động viên Schooling của chúng ta.


Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con.


Hãy nói với con rằng: Ổn thôi mà, đó chỉ là một kì thi. Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế.


Hãy nói với con rằng, dù điểm số của con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phán xét.


Xin hãy làm như vậy, và nếu các vị thực hiện điều đó, hãy chờ xem con mình chinh phục thế giới. Một kì thi hay một điểm số kém sẽ không thể gạt bỏ đi những ước mơ và tài năng bên trong của con.

 
Và cuối cùng, xin đừng nghĩ rằng chỉ có kĩ sư hay bác sĩ mới là người hạnh phúc duy nhất trên thế giới này.

Trân trọng,


Hiệu trưởng”.

                                                                (Nguồn: http://kenh14.vn, ngày 26/08/2016 – Bức thư của 
                                                                         thầy hiệu trưởng ở Singapo gửi phụ huynh học sinh)

Câu1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ ra và phân tích tác dụng của điệp ngữ được sử dụng trong văn bản trên?

Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao thầy hiệu trưởng lại cho rằng: “Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm con.”?

Câu 4 (0,5 điểm): Theo em, qua bức thư trên, thầy hiệu trưởng muốn nhắn nhủ điều gì với các bậc phụ huynh học sinh?

Phần III: Tập làm văn (5.5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Viết đoạn văn khoảng 12 - 15 câu (có đánh số thứ tự) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của khát vọng trong cuộc sống của mỗi con người.
Câu 2 (4,0 điểm):Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 





         “Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa !

Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu

Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả

Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:

- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? …”


                         (Bếp lửa – Bằng Việt, SGK Ngữ văn 9, tập 1 NXB Giáo dục, 2016)
Từ việc cảm nhận đoạn thơ, em có nhận xét gì về phong cách riêng của thơ Bằng Việt?
--- Hết---
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 I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm):

Mỗi phương án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A


II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

2

3

4
	- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.
	- Mức 0,5 điểm: Trả lời như trên.

- Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

	
	- Điệp ngữ: “có người sẽ là…”và “hãy nói với con rằng”.
- Tác dụng của phép điệp ngữ: 

+ Điệp ngữ“có người sẽ là…”: Nhấn mạnh ý nghĩa trong mỗi học sinh đều có điểm mạnh, điểm yếu. Không vì điểm yếu này mà mất đi năng lực, sở trường vốn có.

+ Điệp ngữ“Hãy nói với con rằng”: Nhấn mạnh ý nghĩa sự cảm thông của phụ huynh để tạo ra động lực cho con mình phát triển năng lực.
+ Khuyên: Mỗi HS không nên tự ti trước điểm yếu, phát huy sở trường năng lực của mình; phụ huynh thấu hiểu , đồng hành cùng con.
+ Tạo sự nhịp nhàng, sinh động, hấp dẫn cho lời văn, gây ấn tượng trong lòng ngừơi đọc.
	- Mức 0,5 điểm: Trả lời như trên.

- Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

- Mức 0,5 điểm: Trả lời được hai ý trọn vẹn hoặc 2 - 3 ý.
- Mức 0,25 điểm: Trả lời được một ý.

- Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

	
	- Thầy hiệu trưởng nói như vậy vì:

+ Mỗi học sinh có năng lực, sở trường khác nhau. Khả năng học tập chỉ là một phương diện, không quyết định nhân phẩm, tính cách con người.

+ Điểm số chỉ thể hiện một phần năng lực, vì một bài thi chưa làm thỏa mãn kì vọng của cha mẹ mà khiến con phải sợ hãi, đánh mất đi sự tự tin và niềm đam mê sở trường khác.
	- Mức 0,5 điểm: Trả lời được hai ý trọn vẹn hoặc 2 ý nhưng chưa đầy đủ.

- Mức 0,25 điểm: Trả lời được một ý.



	
	- Thầy hiệu trưởng muốn nhắn nhủ các bậc phụ huynh học sinh: 

+ Đừng ép con thành bản sao của ai đó hoặc chiến thắng trong cuộc  chạy đua thành tích học tập để thỏa mãn niềm tự hào của người lớn.

+ Phải biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của con mình để định hướng và động viên kịp thời trong quá trình học tập của con trẻ.

- Ngoài lời nhắn nhủ trên, thí sinh có thể rút ra những lời nhắn nhủ khác nhưng dựa vào nội dung văn bản và có cơ sở thuyết phục.
	- Mức 0,5 điểm: Trả lời được hai ý trọn vẹn hoặc 2 ý nhưng chưa đầy đủ.

- Mức 0,25 điểm: Trả lời được một ý.




III. TẬP LÀM VĂN (5,5 điểm)

	1
2


	- Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của khát vọng trong cuộc sống của mỗi con người.

a. Đảm bào thể thức đoạn văn; đúng dung lượng 12 - 15 câu, có đánh số thứ tự.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.

c. Triển khai các vấn đề nghị luận thành các luận điểm: Vận dụng các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

- Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau:

+ Khát vọng sống là sống có ước mơ, hoài bão, luôn biết đặt ra những mục tiêu cho bản thân mình.
+ Khát vọng sống giúp ta thực hiện những mục tiêu mà bản thân đã đề ra bằng tất cả khả năng của mình.
+ Khát vọng sống giúp ta khi vấp ngã hay gặp khó khăn cũng không nản chí mà biết đúng dậy bước tiếp về phía trước.   

+ Giúp ta có động lực vươn lên trong cuộc sống, giúp ta mở rộng tầm hiểu biết và hoàn thiện bản thân mình.

+ Việc cố gắng vươn lên sẽ giúp chúng ta đạt được những điều tốt đẹp mà chúng ta mơ ước, khát vọng, từ đó cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
+ Người có khát vọng, sống có ước mơ, dám nghĩ dám làm sẽ là tấm gương sáng để người khác học tập và noi theo. 

a, Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: (0,25 điểm)

Mở bài nêu vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.

b, Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 

Thí sinh có thể vận dụng theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và đoạn trích (0,25 điểm)

* Cảm nhận về đoạn thơ: (2,5 điểm)
Ý 1: Cảm xúc, suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa. (2.0 điểm)
- Mở đầu đoạn thơ là cảm nhận khái quát về cuộc đời của người bà (Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa).
- Hiện lên, bập bùng tỏa sáng trong tâm tưởng nhà thơ là hình ảnh người bà gắn liền với bếp lửa (Mấy chục năm rồi… tuổi nhỏ).
   Mỗi buổi sớm mai, bà nhóm lên ngọn lửa là nhóm lên niềm yêu thương, nhóm lên niềm vui sưởi ấm gia đình. Bếp lửa là tình bà ấm nóng, là bàn tay bà chăm chút. Bếp lửa gắn với những khó khăn gian khổ của cuộc đời bà. Ngày ngày bà nhóm lửa cũng chính là nhóm lên sự sống, niềm vui, niềm yêu thương chi chút. Từ “nhóm” được lặp đi lặp lại như những nốt nhấn gợi sự tần tảo, chắt chiu tình yêu thương của người bà dành cho con cháu, gia đình. Bà còn là người truyền lửa, truyền sự sống, niềm tin yêu, tình yêu thương cho các thế hệ nối tiếp.
- Không nén nổi cảm xúc, nhà thơ thốt lên: “Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!”. Bếp lửa thân thuộc, bình dị mà kì diệu, thiêng liêng.
* Ý 2: Hình ảnh người bà và bếp lửa sẽ sống mãi trong tâm hồn cháu: (0,5 điểm)
- Cách sử dụng điệp từ “có” được lặp lại hai lần, điệp từ “trăm” được lặp lại ba lần, gợi một cuộc sống yên ấm, đầy đủ, hạnh phúc: “Có khói trăm tàu – Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả”. 
- Câu hỏi tu từ: “- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?” bộc lộ cảm xúc không bao giờ quên quá khứ, không bao giờ quên được hình ảnh bà với bếp lửa của một thời thơ ấu nghèo khổ, gian nan mà ấm áp nghĩa tình. Như vậy hình ảnh trung tâm mở đầu, khơi  nguồn mạch cảm xúc của bài thơ, của dòng hồi tưởng đã được khép lại bằng chính hình ảnh ấy.
* Đánh giá: (0,5 điểm) 
- Thể thơ tám chữ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và bình luận. Ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị; hình ảnh thơ chọn lọc, sáng tạo; giọng thơ tâm tình thiết tha. Sử dụng các biện pháp nghệ thuật như: Điệp từ, ẩn dụ, từ láy, câu hỏi tu từ…

- Qua dòng hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, đoạn thơ nói riêng và bài thơ nói chung đã gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, qua đó thể hiện lòng kính trọng biết ơn của người cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình quê hương, đất nước.

* Liên hệ mở rộng: (0,25 điểm)
- Từ lời thơ trong bài thơ gợi ta liên tưởng tới lời thơ trong bài thơ: “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh; “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm; “Con cò” của Chế Lan Viên…

- Bài thơ đã thể hiện một triết lí thầm kín: Những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người đều có sức tỏa sáng, nâng đỡ con người suốt hình trình dài rộng của cuộc đời. Tình yêu thương và lòng biết ơn bà chính là biểu hiện của tình yêu thương, sự gắn bó với gia đình, quê hương, và đó cũng là khởi đầu cho tình yêu con người, quê hương, đất nước. Đồng thời thể hiện một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc, đó là đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.
c. Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,25 điểm)
	- Mức 0,25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng.
- Mức 0 điểm: Không đúng cấu trúc; về dung lượng dưới 12 câu hoặc vượt trên 15 câu.

- Mức 0,25 điểm: Xác định chính xác.

- Mức 0 điểm: Xác định sai hoặc không chính xác.

- Điểm 0,75 – 1,0: Triển khai được 5-6 ý, lập luận thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.

- Điểm 0,25 – 0,5: Triển khai được 4-5 ý nhưng còn sơ lược, hoặc chỉ đảm bảo được 2-3 ý; mắc một số lỗi về diễn đạt.
- Điểm 0,25: Triển khai được 1 ý trọn vẹn hoặc 2-3 ý nhưng còn sơ lược, mắc lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Không làm hoặc làm lạc nội dung.

- Mức 0,25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng vấn đề nghị luận.

- Mức 0 điểm: Không đúng cấu trúc, không đúng vấn đề nghị luận.

- Mức 2,25 - 2,5 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Cảm nhận sấu sắc cảm xúc.
- Mức  1,5 - 2,0 điểm: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu. Cảm nhận khá sâu sắc.

- Mức 1,0 - 1,25 điểm: Đáp ứng được ½ yêu cầu. Cảm nhận chưa sâu.

- Mức 0,5 – 0,75 điểm: Đáp ứng 1/3 yêu cầu. Cảm nhận sơ sài.


* Lưu ý:

- Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng trình độ học sinh.

- Khuyến khích những bài viết có tình huống bất ngờ, sáng tạo, để lại bài học sâu sắc ấn tượng.

- Chỉ để điểm lẻ phần thập phân ở mức: 0,25; 0,5; 0,75.

